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TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

Khoa Ngoại ngữ 

Bộ môn NN-VH& PPGD TA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

1. Thông tin chung về học phần 

Tên học phần:  
Mã học phần 

8TA001 

Tên tiếng Việt: Tiếng Anh 

Tên tiếng Anh: English 

Học phần:               Bắt buộc                     Tự chọn    

   Thuộc khối kiến thức hoặc kỹ năng         Kiến thức chung                     Kiến thức cơ sở 

ngành 

        Kiến thức chuyên ngành           Kiến thức bổ trợ             Luận văn/Đề án/ Đồ án tốt 

nghiệp 

Số tín chỉ: 03 

Số tiết lý thuyết: 27 Số tiết thảo luận: 18 

Số tiết thực hành: 18 Số tiết tự học: 135 

Số tiết các hoạt động khác:  

Học phần tiên quyết: Đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh bậc Đại học (bậc 3/6 

theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo 

Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT) 

Học phần kế tiếp:  

Bộ môn quản lý học phần NN-VH&PPGD Tiếng Anh 

2. Thông tin về giảng viên 

TT Học hàm, học 

vị,  

họ và tên 

Địa chỉ liên hệ Điện thoại, Email Ghi chú 

1 Tiến sĩ Nguyễn 

Thanh Minh 

Khoa Ngoại ngữ, 

trƣờng ĐH Hồng Đức, 

565 Quang Trung, TP 

Thanh Hóa 

0936086678 

nguyenthanhminh@hdu.ed

u.vn 

Phụ 

trách 

2 Tiến sĩ Nguyễn 

Thị Quyết 

Khoa Ngoại ngữ, 

trƣờng ĐH Hồng Đức, 

565 Quang Trung, TP 

Thanh Hóa 

0988121899 

nguyenthiquyet@hdu.edu.v

n 

Tham 

gia 

3 Tiến sĩ Trịnh 

Thị Thơm 

Khoa Ngoại ngữ, 

trƣờng ĐH Hồng Đức, 

565 Quang Trung, TP 

Thanh Hóa 

0865317289 

trinhthithom@hdu.edu.vn 

Tham 

gia 

4 Vũ Thị Loan Khoa Ngoại ngữ, 

trƣờng ĐH Hồng Đức, 

565 Quang Trung, TP 

Thanh Hóa 

0914839255 

vuthiloan@hdu.edu.vn 

Tham 

gia 
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3. Mô tả tóm tắt học phần 

Nội dung học phần: Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức về ngữ pháp 

ở trình độ trung cấp nhƣ kiến thức về thì, so sánh, câu điều kiện, động từ tình thái, câu 

trần thuật, câu hỏi đuôi, mệnh đề quan hệ, đảo ngữ trong tiếng anh; kiến thức về từ vựng 

đƣợc sử dụng trong các tình huống hàng ngày và để nói về các chủ điểm quen thuộc cũng 

nhƣ các lĩnh vực chuyên môn; các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở mức độ trung cấp; các 

kỹ năng làm bài thi Tiếng Anh theo định hƣớng bậc 4/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam. 

Năng lực đạt được: Học xong học phần này, học viên có thể hiểu ý chính của một văn 

bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tƣợng, kể cả những trao đổi kỹ thuật thuộc lĩnh 

vực chuyên môn của bản thân. Có thể giao tiếp ở mức độ trôi chảy, tự nhiên với ngƣời bản 

ngữ. Có thể viết đƣợc các văn bản rõ ràng, chi tiết với nhiều chủ đề khác nhau và có thể 

giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, nêu ra đƣợc những ƣu điểm, nhƣợc điểm của 

các phƣơng án lựa chọn khác nhau.                                                                                          

4. Chuẩn đầu ra của học phần và ma trận giữa CĐR của học phần và CĐR của 

CTĐT 

  Chuẩn đầu 

ra học phần 

(CLOx) 

Mô tả chi tiết 
Chuẩn đầu ra 

CTĐT (PLO) 

Kiến thức 

CLO1 Nhận biết vốn từ vựng ở trình độ B2 PLO2 

CLO2 Hệ thống hóa cấu trúc ngữ pháp trình độ B2 PLO2 

CLO3 Xác định và vận dụng các kỹ thuật nghe hiểu: 

nghe hiểu từ khóa, nghe hiểu và nhận biết đƣợc 

các thông tin chính trong hội thoại và các thông 

tin trình bày trên đài, tivi 

PLO2 

CLO4 Xác định và vận dụng các cách thức giao tiếp 

trong khi nói: ngƣời học biết cách giao tiếp 

tƣơng đối tự tin về các vấn đề quen thuộc, có thể 

trình bày ý kiến về các chủ đề văn hóa, hiểu cách 

tham gia đàm thoại, thể hiện quan điểm cá nhân 

và trao đổi thông tin cá nhân. 

PLO2 

CLO5 Xác định và vận dụng các chiến thuật đọc hiểu: 

khảo sát bài đọc trƣớc khi đọc, đọc nhanh để 

tìm ý chính của bài đọc, đọc lƣớt để tìm các 

thông tin chi tiết, đoán nghĩa của từ trong ngữ 

cảnh, đƣa ra suy luận 

PLO2 

CLO6 Xác định và vận dụng các kỹ thuật Viết những 

dạng văn bản nhƣ văn miêu tả, thƣ cá nhân, văn 

kể chuyện, mẫu đơn, thƣ tín, thƣ điện tử,hiểu và 

nhớ cách thức ghi truyền đạt thông tin, ý kiến về 

những chủ đề cụ thể. 

PLO2 

Kỹ năng 
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  Chuẩn đầu 

ra học phần 

(CLOx) 

Mô tả chi tiết 
Chuẩn đầu ra 

CTĐT (PLO) 

CLO7 Sử dụng vốn từ vựng nằm trong phạm vi quy 

định của trình độ B2 

PLO2 

CLO8 Sử dụng cấu trúc ngữ pháp nằm trong phạm vi 

quy định của trình độ B2 

PLO2 

CLO9 Vận dụng kiến thức đã học để nghe hiểu và hoàn 

thành các bài tập Nghe hiểu ở trình độ B2 

PLO2 

CLO10 Vận dụng kiến thức đã học để giao tiếp, trình bày 

bài Nói ở trình độ B2 

PLO2 

CLO11 Vận dụng kiến thức đã học để  đọc hiểu và hoàn 

thành các bài tập Đọc hiểu ở trình độ B2 

PLO2 

CLO12 Vận dụng kiến thức đã học để viết và hoàn thành 

các bài tập Viết ở trình độ B2 

PLO2 

Mức tự chủ và trách nhiệm 

CLO13 Tham gia đầy đủ các buổi học và các hoạt động 

kiểm tra đánh giá 

PLO9 

CLO14 Đánh giá, cho ý kiến, tổng hợp, đề xuất khi làm 

việc nhóm để hoàn thành các bài tập lớn, bài 

thuyết trình 

PLO7 

CLO15 Phản biện với giáo viên và các ngƣời học khác PLO8 

CLO16 Có kĩ năng tổ chức các hoạt động tự học PL09 

CLO17 Thể hiện đƣợc khả năng làm việc độc lập, khả 

năng quản lý thời gian 

PLO7 

 

5. Tài liệu dạy học 

Giáo trình/tài liệu tham khảo chính  

 

Jan Bell and Amanda Thomas (2005) Gold 

First, Pearsons 

Tài liệu tham khảo  

Malcolm Man and Steve Taylor Knowles 

(2006) Destination B2: Grammar and 

Vocabulary, Macmillan Education 

 

6. Đánh giá kết quả học tập 

STT Hình thức đánh giá  
Công cụ 

đánh giá 

Liên quan 

CĐR  HP 

Trọng số 

Kiểm tra thƣờng xuyên (Số TC +01) 

1 Viết 
Rubric 

 

CLO1 30% 

CLO2  

CLO5  

CLO6  

2 Thuyết trình 
Rubric 

 

CLO4  

CLO7  

CLO8  

CLO14  

3 Vấn đáp Rubric  CLO3  
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CLO4  

CLO7  

CLO8  

Kiểm tra giữa kỳ (01)   
20% 

1 Viết Rubric  CLO7 

CLO8  

CLO11  

CLO12  

Thi cuối kì   

50% 
1 Viết 

Rubric 

 

CLO7, 

CLO8, 

CLO11, 

CLO12 

Thang điểm 10 

 

7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy học 

Nội dung 1:  - Bài 1 (GT): Bands and fands 

- Bài 1 (TLTK): Grammar: Present simple vs present continuous 

 

Nội dung chính Số tiết Hình thức tổ 

chức và dạy học 

Chuẩn đầu ra HP Tài liệu 

tham khảo 

Yêu 

cầu SV 

chuẩn 

bị 

Course introduction 

Course orientation 

- Các kĩ năng: 

+  Reading, Listening, 

Writing and Speaking 

- Read the article “Are 

music tribes a thing of 

the past” (p.8) 

- Listen to „‟My 

music” (p.12) 

- Write an informal 

email 

- Interview 

- Kiến thức ngôn 

ngữ: 

+ Grammar Present 

simple vs present 

continuous (p.53) 

+ Vocabulary:  Verbs 

+ infinitive 

(Vocabulary bank 

p.158) 

- Luyện thi (Exam 

practice): HLBB1 

+ Reading part 6 (p8-

1 

 

3 

Lý thuyết 

 

Lý thuyết 

Bài tập 

Thảo luận 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý thuyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hành 

 

 

CLO3-CLO6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

 

 

 

 

 

 

CLO7-CLO12 

 

 

Gold first 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destionatio

n B2 

 

 

 

 

 

 

Gold first 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc 

sách 

trang 

53, 158 

(GT) 
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9) 

+ Writing part 2 (p.16) 

+ Listening part 

3(p.12) 

+ Speaking part 1 

(p.7) 

 
 

Nội dung  2:  - Bài 2 (GT): Relative values 

  - Bài 17 (TLTK); -ing form infinitive 

- Bài 10 (GT): vocabulary: People and society 

Nội dung chính Số tiết Hình thức tổ 

chức và dạy học 

Chuẩn đầu ra HP Tài liệu 

tham khảo 

Yêu 

cầu SV 

chuẩn 

bị 

- Các kĩ năng:  

+  Reading, Listening, 

Writing and Speaking 

- Read the article 

“Friend or enemy” 

(p.20) 

- Listen to „Birth 

order” (p.18) 

- Write an essay 

- Collaborative task. 

Agreeing and 

disagreeing 

- Kiến thức ngôn 

ngữ:  

+ Grammar: -ing form 

or infinitive (p.106) 

+ Vocabulary:  People 

and society (p.60) 

- Luyện thi (Exam 

practice):  

+ Reading part 7 (p20) 

+ Writing part 1 (p.24) 

+ Listening part 

4(p.18) 

+ Speaking part 3 

(p.23) 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập 

Thảo luận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý thuyết 

 

 

 

 

 

Thực hành 

CLO3-CLO6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

 

 

 

 

CLO7-CLO12 

Gold first 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destionatio

n B2 

 

 

 

 

Gold first 

Đọc 

sách 

trang 

60, 106 

(GT) 

 

 

Nội dung  3:  - Bài 3 (GT): Things that matter 

- Bài 3 (TLTK): Grammar: Present perfect and past simple 

Nội dung chính Số tiết Hình thức tổ 

chức và dạy học 

Chuẩn đầu ra HP Tài liệu 

tham khảo 

Yêu 

cầu SV 

chuẩn 
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bị 

- Các kĩ năng:  

+  Reading, Listening, 

Writing and Speaking 

- Read the article “All 

you need is love” 

(p.26) 

- Listen to „Giving it 

all away” (p.31) 

- Write an article 

- Speaking long turn 

- Kiến thức ngôn 

ngữ:  

+ Grammar: Present 

perfect and past 

simple (p.18) 

- Luyện thi (Exam 

practice):  

+ Reading part 5 (p26) 

+ Writing part 2 (p.34) 

+ Listening part 

2(p.31) 

+ Speaking part 2 

(p.33) 

4 Bài tập 

Thảo luận 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý thuyết 

 

 

 

 

Thực hành 

CLO3-CLO6 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

 

 

 

CLO7-CLO12 

Gold first 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destionatio

n B2 

 

 

Gold first 

Read 

page 18 

(GT) 

 

 

Nội dung  4:  - Bài 4 (GT): Battling nature 

- Bài 7 (TLTK): Grammar: Articles 

 

Nội dung chính Số tiết Hình thức tổ 

chức và dạy 

học 

Chuẩn đầu ra HP Tài liệu 

tham khảo 

Yêu 

cầu SV 

chuẩn 

bị 

- Các kĩ năng:  

+  Reading, Listening, 

Writing and Speaking 

- Read the article 

“Battling with nature” 

(p.40) 

- Listen to „Journeys to 

the South pole” (p.37) 

- Write an essay 

(expressing and 

supporting an idea) 

(p.44) 

- Speaking 

collaborative task 

(p.39) 

- Kiến thức ngôn ngữ:  

4 

 

Bài tập 

Thảo luận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý thuyết 

CLO3-CLO6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gold first 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destionatio

n B2 

 

Đọc 

sách 

trang 42 

(GT) 
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+ Grammar: Articles 

(p.42) 

- Luyện thi (Exam 

practice): HLBB1 

+ Reading part 7 (p40) 

+ Writing part 1 (p.44) 

+ Listening part 

4(p.37) 

+ Speaking part 3 

(p.39) 

 

 

Thực hành 

 

 

CLO1 

CLO2 

 

CLO7-CLO12 

 

 

Gold first 

 

Nội dung  5:  - Bài 5 (GT): Eat your heart out! 

- Bài 7 (TLTK): Grammar: Coutable and uncountable nouns 

- Bài 16 (TLTK): Vocabulary: Food and drink 

Nội dung chính Số tiết Hình thức tổ 

chức và dạy 

học 

Chuẩn đầu ra HP Tài liệu 

tham khảo 

Yêu 

cầu SV 

chuẩn 

bị 

- Các kĩ năng:  

+  Reading, Listening, 

Writing and Speaking 

- Read the article “The 

most famous restaurant 

critic in America” 

(p.50) 

- Listen to „The 

importance of cooking” 

(p.49) 

- Write a review 

(Describing a personal 

experience) (p.54) 

- Speaking long turn 

(comparing and giving 

a reaction (p.53) 

- Kiến thức ngôn ngữ:  

+ Grammar: Coutable 

and uncountable nouns 

(p.42) 

+ Vocabulary: Food 

and drink (p. 100) 

- Luyện thi (Exam 

practice):  

+ Reading part 5 (p50) 

+ Writing part 2 (p.54) 

+ Listening part 

2(p.49) 

+ Speaking part 2 

(p.53) 

5 Bài tập 

Thảo luận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý thuyết 

 

 

 

 

 

Thực hành 

 

CLO3-CLO6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

 

 

 

 

CLO7-CLO12 

Gold first 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destionatio

n B2 

 

 

 

 

Gold first 

 

 

Đọc 

sách 

trang 

42, 100 

(HLBB) 
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Nội dung  6:  - Bài 6 (GT): On camera 

  - Bài 5 (TLTK): Future time 

- Bài 24 (TLTK): Vocabulary: Entertainment 

Nội dung chính Số tiết Hình thức tổ 

chức và dạy 

học 

Chuẩn đầu ra HP Tài liệu 

tham khảo 

Yêu 

cầu SV 

chuẩn 

bị 

- Các kĩ năng:  

+  Reading, Listening, 

Writing and Speaking 

- Read the article “The 

future of 

entertainment” (p.62) 

- Listen: multiple 

choice (short extract) 

(p.60) 

- Write a report (text 

organization (p.65) 

- Speaking: discussion 

(giving opinions) 

(p.58) 

- Kiến thức ngôn ngữ:  

+ Grammar: Future 

time(p.30) 

+ Vocabulary: 

Entertainment (p.148) 

- Luyện thi (Exam 

practice):  

+ Reading part 6 (p.62) 

+ Writing part 2 (p.65) 

+ Listening part 

1(p.60) 

+ Speaking part 4(p.58) 

5 Bài tập 

Thảo luận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý thuyết 

 

 

 

 

Thực hành 

 

CLO3-CLO6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

 

 

 

CLO7-CLO12 

Gold first 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destionatio

n B2 

 

 

 

Gold first 

Đọc 

sách 

trang 

30, 148 

(GT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung  7:  - Bài 7 (GT): A home from home 

- Bài 13 (TLTK): Grammar: Modal verbs 

- Kiểm tra giữa kì 

Nội dung chính Số tiết Hình thức tổ 

chức và dạy 

học 

Chuẩn đầu ra HP Tài liệu 

tham khảo 

Yêu 

cầu SV 

chuẩn 

bị 

- Các kĩ năng:  

+  Reading, Listening, 

Writing and Speaking 

- Read a novel extract 

“Broklyn” (p.69) 

- Listen to “Shangri-la 

2 

 

 

 

 

Bài tập 

Thảo luận 

 

 

 

 

CLO3-CLO6 

 

 

 

 

Gold first 

 

 

 

 

Đọc 

sách 

trang 

78 

(GT) 
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(p.74) 

- Write an essay 

(including a range of 

structures (p.76) 

- Speaking: long turn 

(stating preferences and 

speculating (p.71) 

- Kiến thức ngôn ngữ:  

+ Grammar: Modal 

verbs (p.78) 

- Kiểm tra giữa kì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Lý thuyết 

 

 

Kiểm tra đánh 

giá 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

 

CLO13 

 

 

 

 

 

 

 

Destionatio

n B2 

 

Gold first 

 

 

Nội dung  8:  - Bài 8 (GT): Moving on 

- Bài 21 (TLTK): Grammar: Reported speech 

- Bài 28 (TLTK): Vocabulary: Work and Business 

Nội dung chính Số tiết Hình thức tổ 

chức và dạy 

học 

Chuẩn đầu ra HP Tài liệu 

tham khảo 

Yêu 

cầu SV 

chuẩn 

bị 

- Các kĩ năng:  

+  Reading, Listening, 

Writing and Speaking 

- Read the article “To 

the enda of the Earth” 

(p.82) 

- Listen to “Future 

professions” (p.78) 

- Write a letter of 

application (p.86) 

- Speaking: 

collaborative task and 

discussion (agreeing 

and disagreeing (p.80) 

- Kiến thức ngôn ngữ:  

+ Grammar: Reported 

speech (p.130) 

+ Vocabulary: Work 

and Business (p. 172) 

- Luyện thi (Exam 

practice):  

+ Reading part 7 (p.82) 

+ Writing part 2 (p.86) 

+ Listening part 

3(p.78) 

+ Speaking part 3&4 

(p.80) 

5 Bài tập 

Thảo luận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý thuyết 

 

 

 

 

Thực hành 

 

 

CLO3-CLO6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

 

 

CLO7-CLO12 

 

Gold first 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destionatio

n B2 

 

 

 

Gold first 

 

Đọc 

sách 

trang 

130,17

2 (GT) 
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Nội dung  9:  - Bài 9 (GT): Lucky break? 

- Bài 9 (TLTK): Grammar: Conditionals (first, second, third) 

- Bài 4 (TLTK): Vocabulary: Hobbies, sport and games 

Nội dung chính Số tiết Hình thức tổ 

chức và dạy 

học 

Chuẩn đầu ra HP Tài liệu 

tham khảo 

Yêu 

cầu SV 

chuẩn 

bị 

- Các kĩ năng:  

+  Reading, Listening, 

Writing and Speaking 

- Read the article 

“Usain Bolt: fast and 

loose” (p.88) 

- Listen to “Luck in 

sport” (p.92) 

- Write an essay 

(structuring a 

paragraph) (p.96) 

- Speaking: discussion 

(compensation 

strategies) (p.90) 

- Kiến thức ngôn ngữ:  

+ Grammar: 

Conditionals (first, 

second, third) (p.54) 

+ Vocabulary: 

Hobbies, sport and 

games (p.24) 

- Luyện thi (Exam 

practice):  

+ Reading part 6 (p.88) 

+ Writing part 1 (p.96) 

+ Listening part 

4(p.92) 

+ Speaking part 4 

(p.90) 

5 Bài tập 

Thảo luận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý thuyết 

 

 

 

 

 

 

Thực hành 

 

 

CLO3-CLO6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

 

 

 

 

CLO7-CLO12 

Gold first 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destionatio

n B2 

 

 

 

 

Gold first 

 

Đọc 

sách 

trang 

54,24  

(GT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung  10: - Bài 10 (GT): Virtual friends 

- Bài 9 (TLTK): Grammar: Conditionals (inverted/unless, incase, as/so long 

as, provided that) 

Nội dung chính Số tiết Hình thức tổ 

chức và dạy 

học 

Chuẩn đầu ra HP Tài liệu 

tham khảo 

Yêu 

cầu SV 

chuẩn 

bị 

- Các kĩ năng:  

+  Reading, Listening, 

Writing and Speaking 

4 Bài tập 

Thảo luận 

 

CLO3-CLO6 

 

 

Gold first 

 

Đọc 
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- Read the article 

“Virtual people, real 

friend” (p.103) 

- Listen to “My closest 

friend” (p.99) 

- Write an article (using 

a range of vocabulary) 

(p.106) 

- Speaking: 

collaborative task 

(turn-taking (p.105) 

- Kiến thức ngôn ngữ:  

+ Grammar: 

Conditionals 

(inverted/unless, 

incase, as/so long as, 

provided that) (p.54) 

- Luyện thi (Exam 

practice): 

+ Reading part 5 

(p.103) 

+ Writing part 2 

(p.106) 

+ Listening part 3 

(p.99) 

+ Speaking part 

3(p.105) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý thuyết 

 

 

 

 

 

 

Thực hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

 

 

 

 

CLO7-CLO12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destionatio

n B2 

 

 

 

 

Gold first 

trang 54 

(TLTK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

 

 

 

B1, B2, 

B6, 

B11, 

B14, 

B19 

 

Nội dung 11:   
- Bài 11 (GT): Living on the edge 

- Bài 9 (TLTK): Grammar: Conditionals (mixed) 

 

Nội dung chính Số tiết Hình thức tổ 

chức và dạy 

học 

Chuẩn đầu ra HP Tài liệu 

tham khảo 

Yêu 

cầu SV 

chuẩn 

bị 

- Các kĩ năng:  

+  Reading, Listening, 

Writing and Speaking 

- Read the article “The 

Kid who climbed 

Everest” (p.110) 

- Listen to “Risk-

taking” (p.114) 

- Write a review 

(expressing personal 

opinions (p.118) 

- Speaking: long –turn 

4 Bài tập 

Thảo luận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO3-CLO6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gold first 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc 

sách 

trang 

54 

(TLTK

) 
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(responding to your 

partner‟s photographs) 

(p.117) 

- Kiến thức ngôn ngữ:  

+ Grammar: 

Conditionals (mixed) 

(p.54) 

- Luyện thi (Exam 

practice):  

+ Reading part 6 

(p.110) 

+ Writing part 2 

(p.118) 

+ Listening part 2 

(p.114) 

+ Speaking part 2 

(p.117) 

 

 

 

Lý thuyết 

 

 

 

Thực hành 

 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

 

 

CLO7-CLO12 

 

 

 

Destionatio

n B2 

 

 

Gold first 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung 12:  - Bài 12 (GT): Crime science 

           - Bài 13 (TLTK): Grammar: Modal verbs (obligation, prohibition, 

and necessity) 

Nội dung chính Số tiết Hình thức tổ 

chức và dạy 

học 

Chuẩn đầu ra HP Tài liệu 

tham khảo 

Yêu 

cầu SV 

chuẩn 

bị 

- Các kĩ năng:  

+  Reading, Listening, 

Writing and Speaking 

- Read the novel extract 

”One good turn” 

(p.124) 

- Listen to “Prison 

hotels” (p.120) 

- Write a report 

(making 

recommendations) 

(p.128) 

- Speaking: discussion 

(assessment) (p.123) 

- Kiến thức ngôn ngữ:  

+ Grammar: Modal 

verbs (obligation, 

prohibition, and 

necessity) (p.78) 

- Luyện thi (Exam 

practice):  

+ Reading part 5 

(p.124) 

4 Bài tập 

Thảo luận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý thuyết 

 

 

 

 

Thực hành 

 

 

CLO3-CLO6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

 

 

 

CLO7-CLO12 

Gold first 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destionatio

n B2 

 

 

 

Gold first 

Đọc 

TLTK 

trang 

78 
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+ Writing part 2 

(p.128) 

+ Listening part 2 

(p.120) 

+ Speaking part 

4(p.123) 

Nội dung 13:  - Bài 13 (GT): Who are you again? 

- Bài 13 (TLTK): Grammar: Modal verbs (Abilities) 

Nội dung chính Số tiết Hình thức tổ 

chức và dạy 

học 

Chuẩn đầu ra HP Tài liệu 

tham khảo 

Yêu 

cầu SV 

chuẩn 

bị 

- Các kĩ năng:  

+  Reading, Listening, 

Writing and Speaking 

- Read the article 

”Identity crisis” (p.130) 

- Listen to short extract 

(p.136) 

- Write an informal 

letter (p. 138) 

- Speaking: long-turn 

(p.133) 

- Kiến thức ngôn ngữ:  

+ Grammar: Modal 

verbs (abilities) (p.78) 

- Luyện thi (Exam 

practice):  

+ Reading part 7 

(p.130) 

+ Writing part 2 

(p.138) 

+ Listening part 1 

(p.136) 

+ Speaking part 2 

(p.133) 

4 Bài tập 

Thảo luận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý thuyết 

 

 

Thực hành 

 

 

CLO3-CLO6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

 

CLO7-CLO12 

Gold first 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destionatio

n B2 

 

Gold first 

Đọc 

TLTK 

trang 

78 

 

Nội dung 14:  - Bài 14 (GT): Say what you mean 

- Bài 6 (TLTK): Vocabulary: Science and technology 

Nội dung chính Số tiết Hình thức tổ 

chức và dạy 

học 

Chuẩn đầu ra HP Tài liệu 

tham khảo 

Yêu 

cầu SV 

chuẩn 

bị 

- Các kĩ năng:  

+  Reading, Listening, 

Writing and Speaking 

- Read the article 

”Inside a dog‟s world” 

(p.144) 

5 Bài tập 

Thảo luận 

 

 

 

 

CLO3-CLO6 

 

 

 

 

Gold first 

 

 

 

 

Đọc 

TLTK 

trang 

36 
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- Listen to 

“Communicating”  

(p.140) 

- Write an essay 

(proofreading) (p. 148) 

- Speaking: interview 

and long-turn (p.143) 

- Kiến thức ngôn ngữ:  

+ Vocabulary: Science 

and technology (p.36) 

- Luyện thi (Exam 

practice):  

+ Reading part 5 

(p.144) 

+ Writing part 1 

(p.1481) 

+ Listening part 3 

(p.140) 

+ Speaking part 1& 2 

(p.143) 

 

 

 

 

 

 

 

Lý thuyết 

 

 

Thực hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

 

CLO7-CLO12 

 

 

 

 

 

 

Destionatio

n B2 

 

Gold first  

 

8. Quy định đối với học viên: Yêu cầu và cách thức đánh giá, sự hiện diện trên lớp, mức 

độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các qui định về thời hạn, chất lƣợng các bài 

tập, bài kiểm tra. 

- Sinh viên phải tham đầy đủ các giờ học trên lớp theo qui định (80% trở lên). 

- Có thái độ học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp nhƣ: làm việc cá 

nhân, thảo luận nhóm, phát biểu ý kiến xây dựng bài,..... 

- Hoàn thành tất cả các bài tập theo yêu cầu của học phần 

- Tham gia thi, kiểm tra, đánh giá đầy đủ 

- Không sao chép bài của ngƣời khác 

9. Các yêu cầu khác của giảng viên  

- Tự học ở nhà có sự hƣớng dẫn của giáo viên 

10. Tiến trình cập nhật đề cƣơng chi tiết học phần 

Cập nhật ĐCCTHP lần 1 

            Ngày      tháng     năm     

Ngƣời cập nhật 

Cập nhật ĐCCTHP lần 2 

        Ngày      tháng     năm 

 

Ngƣời cập nhật 

 

                     Ngày   tháng 8 năm 2022      

Duyệt 

(Khoa) 

Trƣởng bộ môn 

(Kí tên) 

Giảng viên 

(Kí tên) 

       
Nguyễn Thanh Minh 
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